
Vietnamese for Vietnam 

Thang đo 7 khía cạnh dựa trên sự ưu tiên của người châu Á (AP-7D)  

Hãy nghĩ về sức khỏe của quý vị trong 7 ngày vừa qua. Vui lòng chọn ô phù hợp nhất với quý vị. Sức 

khỏe bao gồm cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. 

 

Không 

một chút 

nào 

Một 

chút 

Khá 

nhiều 

Rất 

nhiều 

1. Tôi bị đau hoặc khó chịu và điều đó ngăn 

cản tôi làm những việc tôi muốn làm. 
□ □ □ □ 

2. Tôi bị lo âu hoặc trầm cảm. □ □ □ □ 

3. Tôi thiếu năng lượng để làm mọi việc. □ □ □ □ 

4. Tôi gặp khó khăn trong việc đi lại (hoặc di 

chuyển với sự hỗ trợ của xe lăn). 
□ □ □ □ 

5. Sức khỏe của tôi ảnh hưởng đến khả năng 

làm việc (bên ngoài nhà hoặc ở trong nhà) 

hoặc việc đi học của tôi. 
□ □ □ □ 

6. Vì lý do sức khỏe, tôi ít tương tác hơn với 

gia đình, bạn bè thân thiết và những người 

xung quanh. 
□ □ □ □ 

7. Vì lý do sức khỏe, tôi cảm thấy mình là 

gánh nặng cho người khác. 
□ □ □ □ 
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